
STT LỚP Họ và tên Ngày sinh

1 9A3 Nguyễn Thị Bích Ngọc 03/08/1997

2 9A4 Lê Cao Tuấn Anh 05/11/1997

3 9A4 Dương Văn Bảo 21/09/1997

4 9A4 Trần Thị Mỹ Nhung 05/02/1997

5 9A5 Lê Cao Minh Thuận 17/05/1997

6 9A5 Nguyễn Trần Anh Thư 20/09/1997

7 9A5 Nguyễn Thị Thùy Trang 25/10/1997

1 9A1 Nguyễn Mai Bảo Châu 12/09/1998

2 9A1 Bùi Nguyễn Thu Thảo 27/04/1998

3 9A2 Nguyễn Ngọc Thảo 09/03/1998

4 9A3 Thái Cao Đại Lợi 08/08/1998

5 9A5 Nguyễn Thị Ánh Sương 19/05/1998

1 9A1 Võ Thanh Trúc 03/12/1999

2 9A1 Lê Minh Trung 06/10/1999

3 9A3 Nguyễn Thành Công 02/03/1999

4 9A4 Lê Minh Sang 10/01/1999

5 9A4 Phạm Thái Băng Thanh 17/12/1999

6 9A5 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 22/10/1999

1 9A1 Phan Ái Nhân Tâm 23/06/2000

2 9A3 Nguyễn Thị Kim Hằng 01/10/2000

3 9A3 Lâm Thị Hà My 05/08/2000

4 9A4 Trần Thanh Phong 11/01/2000

5 9A6 Hà Lê Hữu Nghĩa 31/01/2000

1 9A2 Bùi Mỹ Dung 30/11/2001

2 9A2 Nguyễn Ngọc Hải Nghi 20/04/2001

3 9A2 Trần Mỹ Thiên Thanh 20/10/2001

4 9A3 Lê Ngọc Anh Thơ 09/04/2001

5 9A4 Dương Minh Thư 20/04/2001

6 9A6 Phạm Ngọc Minh Anh 05/11/2001

7 9A6 Trương Tô Hương Thảo 12/10/2001

Năm học 2015 - 2016

DANH SÁCH HỌC SINH CHƯA NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP

Năm học 2011 - 2012

Năm học 2012 - 2013

Năm học 2013 - 2014

Năm học 2014 - 2015



8 9A6 Lê Viết Tiến 26/07/2001

1 9A2 Nguyễn Thanh Ngọc Nhiên 23/11/2002

2 9A3 Trần Công Thái 05/01/2002

3 9A5 Trần Thị Mai Phương 20/02/2002

4 9A5 Nguyễn Thị Xuân Thảo 02/03/2002

1 9A2 Lương Huỳnh Gia Hân 17/12/2003

2 9A2 Nguyễn Ngọc Nhi 21/04/2003

3 9A2 Huỳnh Nguyễn Minh Thư 11/12/2003

4 9A3 Tạ Tuyết Anh 26/08/2003

5 9A3 Nguyễn Thanh Thiên 27/02/2003

6 9A3 Phan Thị Phương Trinh 27/05/2003

7 9A4 Lê Thanh Thủy 05/09/2003

8 9A5 Nguyễn Trường Giang 28/09/2003

9 9A5 Lý Hoàng Khang 01/11/2003

10 9A5 Trần Đặng Quỳnh Mai 25/09/2003

11 9A5 Đỗ Anh Tú 10/06/2003

12 9A6 Trịnh Hoàng Ngọc 21/05/2003

1 9A1 Lê Minh Thư 02/07/2004

2 9A2 Phan Ngọc Thùy Đoan 17/11/2004

3 9A3 Hồ Cao Hoàng Anh 03/01/2004

4 9A3 Đoàn Minh Mẫn 16/09/2004

1 9A1 Hoàng Thị Hoàng An 31/10/2005

2 9A1 Hoàng Phương Anh 11/04/2005

3 9A1 Bùi Ngọc Diễm Hương 28/03/2005

4 9A1 Trầm Đình Khoa 26/07/2005

5 9A1 Đỗ Gia Nghi 22/01/2005

6 9A2 Trần Mạch Gia Bảo 21/04/2005

7 9A2 Nguyễn Ánh Minh Châu 24/10/2005

8 9A2 Đoàn Thanh Hằng 29/10/2005

9 9A2 Trần Bảo Hân 09/09/2005

10 9A2 Trương Lý Khải 25/12/2005

11 9A2 Trầm  Lâm Nghi 05/10/2005

12 9A2 Lê Đoàn Mỹ Ngọc 12/07/2005

13 9A2 Phan Tấn Tài 15/06/2005

Năm học 2016 - 2017

Năm học 2017 - 2018

Năm học 2018 - 2019

Năm học 2019 - 2020



14 9A2 Lương Huỳnh Hồng Thảo 26/01/2005

15 9A3 Sebastiani Thanh Vy 21/10/2005

16 9A3 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh 20/01/2005

17 9A3 Lê Vinh Danh 23/12/2005

18 9A3 Nguyễn Xuân Dũng 16/04/2005

19 9A3 Đào Nguyên Đăng 31/03/2005

20 9A3 Nguyễn Lê Minh Huân 10/08/2005

21 9A3 Trần Quang Huy 19/10/2005

22 9A3 Hồ Phan Anh Khoa 04/12/2005

23 9A3 Nguyễn Đăng Khoa 03/02/2005

24 9A3 Lê Hà Minh 05/10/2005

25 9A3 Dương Hoàng Minh 22/08/2005

26 9A3 Phạm Phúc Nguyên 02/07/2005

27 9A3 Huỳnh Phạm Thanh Trúc 19/06/2005

28 9A4 Võ Nguyễn Kiếm Anh 08/06/2005

29 9A4 Bùi Ngọc Diệp 19/05/2005

30 9A4 Hoàng Thị Yến Đào 26/10/2005

31 9A4 Nguyễn Phúc Mỹ Linh 08/04/2005

32 9A4 Nguyễn Ngọc Bảo Nguyên 30/12/2005

33 9A4 Phan Ngọc Thy 06/03/2005

34 9A5 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 31/08/2005

35 9A5 Trần Quốc Đạt 17/01/2005

36 9A5 Trần Hoàng Bá Huy 11/09/2005

37 9A5 Nguyễn Hồng Bảo Ngọc 24/12/2005

38 9A5 Trương Phạm Trúc Nhi 15/01/2005

39 9A5 Lâm Gia Như 15/04/2005

40 9A5 Nguyễn Minh Trí 13/02/2005

41 9A5 Quách Ngọc Thúy Vy 21/03/2005

1 9A1 Trương Như Thiên Anh 11/03/2006

2 9A1 Nguyễn Trần Anh Khôi 29/03/2006

3 9A1 Lê Phương Thảo 12/03/2006

4 9A1 Võ Phụng Thy 14/12/2006

5 9A1 Nguyễn Phạm Thiên Ý 17/07/2006

6 9A2 Võ Ngọc Bảo Di 08/03/2006

7 9A2 Trần Quang Huy 25/04/2006

8 9A2 Võ Ngọc Lan 16/02/2006

9 9A2 Phạm Võ Tùng Loan 09/08/2006

10 9A2 Phạm Đức Tuấn 05/10/2006

Năm học 2020 - 2021



11 9A2 Phạm Nguyễn Gia Tuệ 25/09/2006

12 9A2 Trương Hoàng Vũ 02/11/2006

13 9A3 Nguyễn Hoàng Gia Bảo 24/10/2006

14 9A3 Phan Trần Gia Bảo 15/09/2006

15 9A3 Kunugida Isamu 31/12/2006

16 9A3 Đặng Công Gia Khánh 05/02/2006

17 9A3 Nguyễn Lập 21/06/2006

18 9A3 Cao Hải Minh 21/10/2006

19 9A3 Nguyễn Thị Như Ngọc 18/12/2006

20 9A3 Phạm Thị Cẩm Tú 23/08/2006

21 9A4 Nguyễn Khôi Nguyên 15/02/2006

22 9A5 Nguyễn Ngọc Gia Loan 15/11/2006

23 9A5 Nguyễn Tấn Lộc 27/01/2006

24 9A4 Lê Thảo Nguyên 24/04/2006

25 9A5 Trương Ngọc Mỹ Trân 26/09/2006

26 9A5 Tăng Lê Vân 26/12/2006

27 9A5 Nguyễn Trần Quang Vinh 18/02/2006

28 9A5 Lê Thị Tường Vy 29/01/2006

29 9A6 Phùng Ngọc Minh Anh 26/05/2006

30 9A6 Âu Gia Bảo 16/03/2006

31 9A6 Nguyễn Khải Huyền 16/11/2006

32 9A6 Trần Thị Ngọc Như 12/09/2006

33 9A6 Ngô Tấn Tài 28/04/2006

34 9A6 Trần Phương Tâm 17/01/2006

35 9A6 Vũ Tuấn Thanh 02/02/2006

36 9A6 Trần Thị Ngọc Thùy 02/06/2006

37 9A6 Nguyễn Huỳnh Thảo Trang 21/04/2006


